
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

STT
Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Tổng học phí Số nợ Ghi chú

1 17050458 Nguyễn Thị Lan Anh 08/18/1999 QH-2017-E KETOAN 1470000 1470000

2 17050459 Lê Thị Mai Anh 03/18/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

3 17050460 Trần Thị Ngọc Anh 09/10/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

4 17050461 Vũ Thị Phương Anh 10/15/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

5 17050469 Nguyễn Thùy Dung 10/28/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

6 17050471 Vũ Thị Duyên 11/15/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

7 17050473 Đầu Thị Hương Giang 10/13/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

8 17050477 Nguyễn Thu Hà 07/18/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

9 17050481 Nguyễn Thị Hiên 12/20/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

10 17050485 Nguyễn Thị Hoài 03/25/1998 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

11 17050490 Nguyễn Thiên Hương 11/17/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

12 17050492 Vũ Phương Lan 11/20/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

13 17050493 Phạm Nhật Lệ 11/11/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

14 17050494 Lê Thị Khánh Linh 02/12/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

15 17050495 Đinh Thị Mai Linh 05/19/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

16 17050500 Nguyễn Thị Tuyết Mai 03/19/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

17 17050510 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/23/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

18 17050513 Nguyễn Trang Nhung 10/09/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

19 17050515 Phạm Thị Minh Phương 04/27/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

20 17050525 Ngô Thị Thêu 01/09/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000
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21 17050527 Phạm Thị Thu 10/25/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

22 17050535 Đặng Thu Trang 11/12/1999 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

23 17050539 Phạm Thị Hà Vy 02/05/1999 QH-2017-E KETOAN 10750000 10750000

24 17050769 Lương Thị Hồng Hạnh 12/05/1998 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

25 17050777 Đoàn Thị Thúy 08/27/1998 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

26 17050779 Nguyễn Thị Tuyên 10/20/1998 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

27 17050782 Nguyễn Hoàng Hà Phương 08/19/1998 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

28 17050783 Trần Thị Thùy Linh 07/08/1998 QH-2017-E KETOAN 4900000 4900000

29 16051759 Nguyễn  Khánh Linh 02/14/1997 QH-2016-E KINHTE 0 1350000

30 16051762 Nguyễn  Thị Thùy Linh 05/17/1998 QH-2016-E KINHTE 0 900000

31 16061331 Nguyễn Thái Hòa 05/16/1997 QH-2018-E KINHTE-LUAT 4050000 4050000

32 16061421 Đỗ Viết Anh 01/20/1998 QH-2018-E KINHTE-LUAT 2700000 2700000

33 17050019 Nguyễn Kim Dung 11/01/1999 QH-2017-E KINHTE 6700000 6700000

34 17050024 Đinh Thị Duyên 10/09/1999 QH-2017-E KINHTE 4900000 4900000

35 17050040 Mai Văn Hiểu 05/01/1999 QH-2017-E KINHTE 4900000 4900000

36 17050069 Trịnh Thị Ngân 08/08/1999 QH-2017-E KINHTE 4900000 4900000

37 17050079 Đỗ Thị Diễm Quỳnh 08/26/1999 QH-2017-E KINHTE 6250000 6250000

38 17050770 Hoàng Hải Quỳnh 06/23/1998 QH-2017-E KINHTE 4900000 4900000

39 18050035 Ma Thị Duyên 03/05/2000 QH-2018-E KINHTE2 1470000 1470000

40 18050039 Nguyễn Thị Hà 09/10/2000 QH-2018-E KINHTE2 4900000 4900000

41 18050054 Trịnh Phương Hiền 10/27/2000 QH-2018-E KINHTE 1 4900000 4900000

42 18050066 Nguyễn Thị Hương 08/10/2000 QH-2018-E KINHTE 1 4900000 4900000

43 18050069 Trần Quỳnh Hương 10/13/2000 QH-2018-E KINHTE 2 4900000 4900000

44 18050096 Trần Thị Lương 10/24/2000 QH-2018-E KINHTE 2 4900000 4900000

45 18050119 Nguyễn Văn Nguyễn 06/16/2000 QH-2018-E KINHTE 2 6700000 6700000

46 18050151 Phạm Thị Thoa 07/23/2000 QH-2018-E KINHTE 2 1650000 1650000

47 18050156 Nguyễn Thị Thúy 08/25/2000 QH-2018-E KINHTE 1 4900000 4900000

48 18050172 Nguyễn Thị Thu Trang 09/10/2000 QH-2018-E KINHTE 2 4900000 4900000

Khoa Kinh Tế



49 18050188 Vi Thị Hồng 10/26/1999 QH-2018-E KINHTE 1 6720000 6720000

50 18050191 Thào A Du 09/07/1999 QH-2018-E KINHTE 1 4900000 4900000

51 16050285 Nguyễn  Quyết Thắng 02/12/1998 QH-2016-E KTPT 5400000 5400000

52 16052170 Nông  Thanh Thảo 07/12/1997 QH-2016-E KTPT 900000 900000

53 17050122 Nguyễn Hữu Đông 03/24/1999 QH-2017-E KTPT 4900000 4900000

54 17050150 Trương Hoàng Minh 06/11/1999 QH-2017-E KTPT 4900000 4900000

55 17050173 Vũ Việt Thắng 02/18/1999 QH-2017-E KTPT 4900000 4900000

56 17050186 Nguyễn Hải Yến 04/14/1999 QH-2017-E KTPT 4900000 4900000

57 17050772 Mua Mí Tủa 11/21/1998 QH-2017-E KTPT 4900000 4900000

58 18050211 Nguyễn Thị Chinh 03/28/2000 QH-2018-E KTPT 2 4900000 4900000

59 18050223 Nguyễn Văn Giang 07/05/2000 QH-2018-E KTPT 1 4900000 4900000

60 18050236 Phùng Thị Hạnh 09/17/2000 QH-2018-E KTPT 1 4900000 4900000

61 18050243 Nguyễn Thị Hoa 11/14/2000 QH-2018-E KTPT 2 4900000 4900000

62 18050262 Phạm Thị Khánh Huyền 10/28/2000 QH-2018-E KTPT 2 4900000 4900000

63 18050271 Nguyễn Thùy Linh 01/06/2000 QH-2018-E KTPT 1 4900000 4900000

64 18050272 Phan Cao Thùy Linh 09/04/2000 QH-2018-E KTPT 2 4900000 4900000

65 18050275 Vũ Thị Diệu Linh 03/22/2000 QH-2018-E KTPT 1 5800000 5800000

66 18050277 Trần Hoàng Long 02/23/2000 QH-2018-E KTPT 1 4900000 4900000

67 18050279 Lê Lưu Ly 12/23/1999 QH-2018-E KTPT 1 4900000 4900000

68 18050328 Đinh Nhật Thiên 02/13/2000 QH-2018-E KTPT 2 4900000 4900000

69 18050329 Trần Đức Thiện 12/23/2000 QH-2018-E KTPT 1 6100000 6100000

70 18050352 Nguyễn Huyền Trang 10/31/2000 QH-2018-E KTPT 2 4900000 4900000

71 18050364 Nguyễn Thu Uyên 10/12/2000 QH-2018-E KTPT 2 4900000 4900000

72 18063070 Vũ Thị Thảo Linh 26/05/2000 QH-2019-E KTPT-LUAT 8100000 8100000

73 19050314 Đỗ Thùy Anh 02/04/2001 QH-2019-E KTPT 1 4900000 4900000

74 19050335 Phan Thị Mỹ Chăng 01/03/2001 QH-2019-E KTPT 3 4900000 4900000

75 19050337 Hoàng Linh Chi 09/01/2001 QH-2019-E KTPT 2 4900000 4900000

76 19050339 Trịnh Linh Đan 03/28/2001 QH-2019-E KTPT 1 4900000 4900000

Khoa KTPT



77 19050348 Nguyễn Văn Dương 07/21/2001 QH-2019-E KTPT 1 4900000 4900000

78 19050351 Lê Thị Duyên 12/11/2001 QH-2019-E KTPT 1 4900000 4900000

79 19050360 Nguyễn Thị Thúy Hà 09/08/2001 QH-2019-E KTPT 3 4900000 4900000

80 19050361 Tô Nguyệt Hà 09/26/2001 QH-2019-E KTPT 1 5800000 5800000

81 19050380 Lộc Thị Ngọc Hoa 01/06/2001 QH-2019-E KTPT 2 4900000 4900000

82 19050395 Đỗ Minh Hương 09/13/2001 QH-2019-E KTPT 1 4900000 4900000

83 19050412 Lò Thị Lan 02/03/2001 QH-2019-E KTPT 2 4900000 4900000

84 19050454 Phạm Thị Ngân 10/02/2001 QH-2019-E KTPT 2 4900000 4900000

85 19050455 Trần Thị Thanh Ngân 05/21/2001 QH-2019-E KTPT 3 4900000 4900000

86 19050460 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 01/16/2001 QH-2019-E KTPT 2 4900000 4900000

87 19050473 Trịnh Thị Kiều Oanh 06/10/2001 QH-2019-E KTPT 3 4900000 4900000

88 19050477 Nguyễn Thị Hồng Phúc 07/23/2001 QH-2019-E KTPT 3 4900000 4900000

89 19050479 Nguyễn Duy Phương 03/30/2001 QH-2019-E KTPT 2 4900000 4900000

90 19050481 Phạm Lê Phương 09/24/2001 QH-2019-E KTPT 1 4900000 4900000

91 19050516 Hoàng Thanh Thúy 03/07/2001 QH-2019-E KTPT 2 5800000 5800000

92 19050520 Phan Thị Thanh Thùy 11/14/2001 QH-2019-E KTPT 2 4900000 4900000

93 19050528 Hoàng Thu Trang 12/10/2001 QH-2019-E KTPT 3 4900000 4900000

94 19050542 Nguyễn Minh Tuấn 02/24/2001 QH-2019-E KTPT 3 4900000 4900000

95 19050566 Nguyễn Thị Thùy Dương 03/06/2001 QH-2019-E KTPT 3 4900000 4900000

96 19050569 Lê Tuấn Minh 11/25/2001 QH-2019-E KTPT 2 5400000 5400000

97 15040574 Dương Thị Thanh Nhung 11/29/1997 QH-2017-E KTQT-NN 1350000 1350000

98 16040039 Nguyễn Thắng Nam Anh 10/21/1998 QH-2017-E KTQT-NN 10800000 11700000

99 16040330 Nguyễn Hà Phương 01/11/1998 QH-2017-E KTQT-NN 0 900000

100 16040404 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/20/1998 QH-2017-E KTQT-NN 8100000 8100000

101 16040675 Nguyễn Hà Phương 11/01/1998 QH-2017-E KTQT-NN 14400000 14400000

102 16041064 Nguyễn Bích Hằng 09/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN 13500000 13500000

103 16041316 Trần Thị Thủy Tiên 05/07/1998 QH-2018-E KTQT-NN 10350000 10350000

104 16041821 Nguyễn Thùy Linh 10/18/1997 QH-2018-E KTQT-NN 9450000 9450000

Khoa KTQT



105 16042138 Trần Hoài Linh 07/09/1998 QH-2018-E KTQT-NN 14850000 14850000

106 16050525 Lê  Quốc Dũng 02/17/1998 QH-2016-E KTQT 2700000 2700000

107 16050574 Nguyễn  Thị Cẩm Huyền 10/22/1998 QH-2016-E KTQT 2700000 2700000

108 16051846 Hoàng  Thị Hiền 07/17/1998 QH-2016-E KTQT 0 1350000

109 16051903 Bùi  Thị Cẩm Tú 06/22/1998 QH-2016-E KTQT 1350000 1350000

110 17040022 Lê Kim Chi 09/30/1999 QH-2018-E KTQT-NN 9450000 9450000

111 17040603 Lê Thục Linh 06/11/1999 QH-2018-E KTQT-NN 10800000 10800000

112 17040752 Trần Mai Linh 12/20/1998 QH-2018-E KTQT-NN 9450000 9450000

113 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN 8100000 8100000

114 17040917 Nguyễn Thị Thu Hà 10/24/1999 QH-2019-E KTQT-NN 6750000 6750000

115 17041123 Nguyễn Minh Huyền 08/27/1999 QH-2018-E KTQT-NN 13500000 13500000

116 17050190 Quách Thị Lan Anh 11/18/1999 QH-2017-E KTQT 4900000 4900000

117 17050204 Phạm Thị Thùy Dương 09/09/1999 QH-2017-E KTQT 2450000 2450000

118 17050210 Hoàng Thu Giang 02/20/1999 QH-2017-E KTQT 4900000 4900000

119 17050222 Vũ Thị Hiền 08/09/1999 QH-2017-E KTQT 4900000 4900000

120 17050226 Nguyễn Thu Hồng 05/18/1999 QH-2017-E KTQT 5800000 5800000

121 17050240 Hoàng Thị Ngọc Lan 05/04/1999 QH-2017-E KTQT 4900000 4900000

122 17050246 Phạm Thị Ánh Linh 06/09/1999 QH-2017-E KTQT 5800000 5800000

123 17050252 Cao Thùy Linh 08/17/1999 QH-2017-E KTQT 4900000 4900000

124 17050789 Nguyễn Thị Thu Hà 03/17/1998 QH-2017-E KTQT 4900000 4900000

125 18040941 Nguyễn Thùy Linh
Nov 14 2000 

12:00AM
QH-2019-E KTQT-NN 7200000 7200000

126 18041095 Tống Trần Hiến
Nov 15 2000 

12:00AM
QH-2019-E KTQT-NN 11700000 11700000

127 18041246 Trần Thị Bích Ngọc
Jan 31 2000 

12:00AM
QH-2019-E KTQT-NN 5850000 5850000

128 16061533 Đinh Thế Duy 08/06/1998 Lopngoai 4 1350000 1350000

129 18061126 Nguyễn Mai Quyên 11/06/2000 Lopngoai 4 1350000 1350000

130 18061317 Phạm Thị Kim Ngọc 02/18/2000 Lopngoai 4 1350000 1350000

131 18063046 Nguyễn Thảo Vân 08/26/2000 Lopngoai 4 1350000 1350000

132 18063106 Bạch Như Quỳnh 10/01/2000 Lopngoai 4 1350000 1350000

Lớp ngoài



133 16051410 Bùi  Thị Diễm 11/09/1998 QH-2016-E QTKD 5400000 5400000

134 17050001 Nguyễn Sơn Tùng 12/20/1999 QH-2017-E QTKD 4900000 4900000

135 17050316 Nguyễn Phương Dung 04/15/1999 QH-2017-E QTKD 4900000 4900000

136 17050328 Đinh Thị Huyền 07/04/1999 QH-2017-E QTKD 4900000 4900000

137 17050370 Phạm Văn Thắng 07/27/1999 QH-2017-E QTKD 4900000 4900000

138 17050382 Trương Văn Trung 11/04/1999 QH-2017-E QTKD 4900000 4900000

139 15062349 Ngô Thị Kiều Oanh 08/11/1997 QH-2017-E TCNH-LUAT 900000 900000

140 15067004 Nguyễn  Huệ Chi 08/08/1997 QH-2017-E TCNH-LUAT 900000 900000

141 16040201 Lê Tường Bảo Kim 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN 8100000 8100000

142 16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN 900000 900000

143 16050274 Bùi Văn Quảng 09/04/1998 QH-2016-E TCNH 5400000 5400000

144 16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH 4050000 4050000

145 16052286 Nguyễn Anh Đức 05/01/1998 QH-2016-E TCNH 10800000 10800000

146 17050391 Đào Hải Anh 03/30/1999 QH-2017-E TCNH 4900000 4900000

147 17050407 Nguyễn Thu Hiền 11/05/1999 QH-2017-E TCNH 4900000 4900000

148 17050415 Đinh Quang Khải 01/08/1999 QH-2017-E TCNH 4900000 4900000

149 17050416 Hoàng Đình Khánh 10/22/1999 QH-2017-E TCNH 4900000 4900000

150 17050434 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01/18/1999 QH-2017-E TCNH 4900000 4900000

151 17050450 Nguyễn Vũ Thanh Tú 12/27/1999 QH-2017-E TCNH 4900000 4900000

152 17050455 Đinh Thị Hải Yến 09/05/1999 QH-2017-E TCNH 4900000 4900000

Danh sách gồm 152 sinh viên


